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Số:          /BCB-PHCN Đắk Lắk, ngày        tháng  7  năm 2026

BẢN CÔNG BỐ
Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành

trong đào tạo khối ngành sức khoẻ

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk

Tên cơ sở công bố: Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Đắk Lắk
Số Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh: 000804/ĐL-GPHĐ, do Sở 

Y tế tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 25/7/2025
Địa chỉ: Khu phố Long Thủy, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk 
Người chịu trách nhiệm chuyên môn: BSCKI Trần Như Tiến
Điện thoại liên hệ: 0257.3835015  
Email (nếu có): bvphcndl.khth@gmail.com
Căn cứ Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của 

Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức 
khỏe, cơ sở công bố đã đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành theo quy định với 
các nội dung sau đây:

1. Các ngành/chuyên ngành đào tạo thực hành:
+ Sau đại học: Bác sĩ chuyên khoa I phục hồi chức năng (mã đào tạo 

607243), Thạc sĩ Kỹ thuật phục hồi chức năng (mã đào tạo 8720603)
+ Đại học: Y khoa (bác sỹ y khoa) (mã đào tạo 7720101), Kỹ thuật Phục 

hồi chức năng (mã đào tạo 7720603), Y học cổ truyền (mã đào tạo 7720115), Điều 
dưỡng (mã đào tạo 7720301), Dược học (mã đào tạo 7720201)

+ Cao đẳng: Y sĩ đa khoa (mã đào tạo 6720101), Kỹ thuật Phục hồi chức 
năng (mã đào tạo 6720603), Y học cổ truyền (mã đào tạo 6720102), Điều dưỡng 
(mã đào tạo 6720301), Dược (mã đào tạo 6720201)

2. Trình độ đào tạo thực hành: Cao đẳng, Đại học, Sau đại học
3. Số lượng người đào tạo thực hành tối đa (bao gồm tất cả các trình độ): 

Phụ lục 1 đính kèm
+ Sau đại học: Bác sĩ chuyên khoa I phục hồi chức năng (mã đào tạo 

607243): 20 người, Thạc sĩ Kỹ thuật phục hồi chức năng (mã đào tạo 8720603): 
20 người

+ Đại học: Y khoa (bác sỹ y khoa) (mã đào tạo 7720101): 40 người, Kỹ 
thuật Phục hồi chức năng (mã đào tạo 7720603): 70 người, Y học cổ truyền (mã 

208 29



2

đào tạo 7720115): 40 người, Điều dưỡng (mã đào tạo 7720301): 60 người, Dược 
học (mã đào tạo 7720201): 20 người

+ Cao đẳng: Y sĩ đa khoa (mã đào tạo 6720101): 60 người, Kỹ thuật Phục 
hồi chức năng (mã đào tạo 6720603): 105 người, Y học cổ truyền (mã đào tạo 
6720102): 60 người, Điều dưỡng (mã đào tạo 6720301): 90 người, Dược (mã đào 
tạo 6720201): 30 người

4. Danh sách người giảng dạy thực hành đáp ứng yêu cầu: Phụ lục 2 đính 
kèm

5. Danh sách các khoa phòng tổ chức thực hành và số giường bệnh hoặc 
ghế răng tại mỗi khoa phòng: Phụ lục 2 đính kèm

6. Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo thực hành: Phụ 
lục 3 đính kèm

Cơ sở cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công 
bố.

Kính đề nghị quý cơ quan xem xét, đăng tải thông tin theo quy định./.
 
 GIÁM ĐỐC

Trần Như Tiến



SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK LẮK
BV PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 1
THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO THỰC HÀNH TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH

(Kèm theo Bản công bố số          /BCB-PHCN ngày        /7/2026 của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Đắk Lắk)

1.  Đào tạo sau đại học
1.1. Bác sĩ chuyên khoa I Phục hồi chức năng

TT Mã 
đào tạo

Trình 
độ

Ngành/ 
chuyên 
ngành

Môn 
học/ 
học 

phần/ 
tín chỉ

Nội dung

Tên khoa/ 
đơn vị thực 

hành

Số lượng 
NGD 

đạt yêu 
cầu ở 
khoa/ 
đơn vị

Số 
lượng 
người 

học TH 
tối đa 
theo 
NGD

Số 
giường 
tại khoa 
đạt yêu 
cầu TH

Số lượng 
người học 
TH tối đa 

theo 
giường

Số 
lượng 
đang 
học

Số 
lượng 
có thể 
nhân 
thêm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 607243 Chuyên 

khoa I
Phục hồi 
chức 
năng

Thực 
hành 
phục 
hồi 
chức 
năng

-Các kiến thức cơ bản 
về quá trình khuyết 
tật và PHCN.
-Các phương pháp 
thăm khám và lượng 
giá chức năng người 
khuyết tật.
-Nguyên tắc cơ bản 
một số chẩn đoán cận 
lâm sàng trong 
PHCN.
-Chỉ định, chống chỉ 
định và nguyên tắc cơ 

Khoa Phục 
hồi chức 
năng-
Ngoại-
Chỉnh hình-
Sản xuất 
dụng cụ trợ 
giúp

Khoa Nội-
Nhi-Lão 
học-An 

2

1

10

5

65

65

195

195

0

0

10

5
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bản trong điều trị 
PHCN bằng các 
phương pháp vật lý trị 
liệu, vận động trị liệu, 
hoạt động trị liệu, 
ngôn ngữ trị liệu và 
chỉnh hình.
-Các kiến thức cơ bản 
về chăm sóc, PHCN 
các bệnh thần kinh, 
tim mạch, hô hấp, cơ 
xương khớp, ung thư 
và lão khoa thường 
gặp.
-Lập kế hoạch điều trị 
và thiết lập được 
chương trình tập 
luyện phục hồi chức 
năng các bệnh lý thần 
kinh, tim mạch, hô 
hấp, cơ xương khớp, 
ung thư và lão khoa 
thường gặp.
-Các kiến thức cơ bản 
về chăm sóc, PHCN 
các bệnh lý và chấn 
thương ngoại khoa 
thường gặp.
-Các kiến thức cơ bản 
về chăm sóc, PHCN 
sau phẫu thuật lồng 
ngực, ổ bụng.
-Lập kế hoạch điều trị 
và thiết lập được 
chương trình tập 
luyện PHCN các 

dưỡng

Khoa Y học 
cổ truyền 1 5 65 195 0 5
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bệnh lý và chấn 
thương ngoại khoa 
thường gặp.
-Các kiến thức cơ bản 
về sự tăng trưởng và 
phát triển bình 
thường của trẻ.
-Các kiến thức và kỹ 
năng cơ bản về phát 
hiện sớm, lượng giá 
và can thiệp sớm trẻ 
khuyết tật.
-Các kiến thức và kỹ 
năng cơ bản về chăm 
sóc, PHCN các dạng 
khuyết tật thường gặp 
trong nhi khoa.

1.2. Thạc sĩ Kỹ thuật phục hồi chức năng
TT Mã đào 

tạo
Trình 

độ
Ngành/ 
chuyên 
ngành

Môn 
học/ 
học 

phần/ 
tín chỉ

Nội dung

Tên khoa/ 
đơn vị 

thực hành

Số 
lượng 
NGD 

đạt yêu 
cầu ở 
khoa/ 
đơn vị

Số 
lượng 
người 

học TH 
tối đa 
theo 
NGD

Số 
giường 
tại khoa 
đạt yêu 
cầu TH

Số lượng 
người 

học TH 
tối đa 
theo 

giường

Số 
lượng 
đang 
học

Số 
lượng 
có thể 
nhân 
thêm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 8720603 Thạc 

sĩ
Phục hồi 
chức 
năng

Thực 
hành 
phục 
hồi 
chức 
năng

- Lâm sàng Lượng giá 
người khuyết tật bằng các 
thang điểm chuyên dụng
- Lâm sàng: khám phát 
hiện các thương tật thứ cấp 
và chiến lược phòng ngừa.
- Lâm sàng phân loại 
khuyết tật theo ICF

Khoa Phục 
hồi chức 
năng-
Ngoại-
Chỉnh 
hình-Sản 
xuất dụng 
cụ trợ giúp

2 10 65 195 0 10
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- Kiến tập PHCN dựa vào 
cộng đồng
-Thực hành đo tầm hoạt 
động khớp
-Thực hành thử cơ bằng 
tay
-Thực hành các bài tập vận 
động trị liệu, có trợ giúp, 
tập tăng tiến
- Thực hành các bài tập 
hoạt động trị liệu, tập các 
chức năng trong sinh hoạt 
hàng ngày (ADL)
- Thực hành các kỹ thuật 
Vật lý trị liệu
-Thực hành kéo nắn trị liệu
- Thực hành kéo dãn cột 
sống cổ và cột sống thắt 
lưng
-Thực hành xoa bóp trị liệu 
bằng tay hoặc bằng máy
-Thực hành ngôn ngữ trị 
liệu, sử dụng máy kích 
thích phát âm
- Thực hành các bài tập 
nuốt (kết hợp ngôn ngữ và 
nuốt)
-Thực hành các bài tập 
hoạt động trị liệu chuyên 
biệt cho bệnh nhân liệt nửa 
người, bệnh nhân liệt hai 
chi dưới hoặc tứ chi do tổn 
thương tủy sống, hoạt 
động trị liệu cho bệnh 
nhân tổn thương não, bệnh 

Khoa Nội-
Nhi-Lão 
học-An 
dưỡng

Khoa Y 
học cổ 
truyền

1

1

5

5

65

65

195

195

0

0

5

5
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nhân bại não
- Thực hành làm và sử 
dụng các dụng cụ trợ giúp 
trong PHCN
- Thực hành tập phục hồi 
chức năng chuyên biệt cho 
các mặt bệnh:
+ Tập PHCN bệnh nhân 
liệt nửa người doTBMMN
+ Tập PHCN bệnh nhân 
tổn thương não
+ Tập PHCN bệnh nhân 
tổn thương tủy sống.
+ Phân loại tổn thương tủy 
sống theo Hiệp hội tổn 
thương tủy sống Hoa Kỳ 
ASIA
+ Tập PHCN bệnh nhân 
Tim mạch
+ Tập PHCN BN tổn 
thương dây chằng chéo 
khớp gối
+ Tập PHCN bệnh nhân 
vẹo cột sống
+ Tập PHCN bệnh nhân 
chấn thương sọ não
+ Tập PHCN cho trẻ Bại 
não
+ Phục hồi chức năng nhận 
thức, tri giác
+ Phục hồi chức năng sa 
sút trí tuệ
+ Tập thở, vỗ rung, dẫn 
lưu tư thế trong PHCN Hô 



6

hấp
+ Thực hành kỹ thuật điều 
trị đau, giảm đau trong 
VLTLPHCN (sử dụng 
dòng TENS)
+ Tập PHCN bệnh nhân 
viêm quanh khớp vai
+ Tập PHCN bệnh nhân có 
mỏm cụt
+ Tập PHCN bệnh nhân 
gẫy xương, trật khớp
+ Thực hành PHCN trẻ Tự 
kỉ
+ Thực hành PHCN cho 
trẻ chậm phát triển trí tuệ
+ Tập PHCN BN đau lưng
+ Tập PHCN BN bỏng
+ Tập PHCN BN tổn 
thương TK NB
+ Tập PHCN Viêm CSDK.
+ Tập PHCN Viêm Khớp 
dạng thấp
+ Tập PHCN cho người bị 
Parkinson

2. Đào tạo đại học
2.1. Y khoa (bác sỹ y khoa), y học cổ truyền

TT Mã đào 
tạo

Trình 
độ

Ngành/ 
chuyên 
ngành

Môn 
học/ 
học 

phần/ 
tín chỉ

Nội dung

Tên khoa/ 
đơn vị thực 

hành

Số lượng 
NGD đạt 
yêu cầu ở 

khoa/ 
đơn vị

Số lượng 
người 

học TH 
tối đa 
theo 
NGD

Số 
giường 
tại khoa 
đạt yêu 
cầu TH

Số lượng 
người học 
TH tối đa 

theo 
giường

Số 
lượng 
đang 
học

Số 
lượng 
có thể 
nhân 
thêm
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 7720101 Đại 

học
Y khoa 
(bác sỹ y 
khoa)

Thực 
hành 
phục hồi 
chức 
năng

- Thực hành các 
phương thức vật 
lý trị liệu
- Thực hành các 
phương thức 
phục hồi chức 
năng
- Thực hành thăm 
khám lượng giá 
người khuyết tật, 
đo tầm vận động 
khớp, thử bậc cơ
- Lâm sàng phục 
hồi chức năng 
đột quỵ, tổn 
thương tủy sống, 
bại não, tự kỷ, 
các bệnh lý cơ 
xương khớp;
- Cách làm bệnh 
án phục hồi chức 
năng
- Phục hồi chức 
năng trong gãy 
xương và tổn 
thương mô mềm, 
phục hồi chức 
năng bỏng
- Thực hành về 
cách làm và sử 
dụng các dụng cụ 
chỉnh hình, dụng 
cụ trợ giúp và 
dụng cụ thay thế

Khoa Phục 
hồi chức 
năng-Ngoại-
Chỉnh hình-
Sản xuất 
dụng cụ trợ 
giúp

Khoa Nội-
Nhi-Lão học-
An dưỡng

Khoa Y học 
cổ truyền

2

1

1

20

10

10

65

65

65

195

195

195

0

0

0

20

10

10
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2 7720115 Đại 
học

Y học cổ 
truyền

Thực 
hành 
phục hồi 
chức 
năng

- Thực hành các 
phương thức vật 
lý trị liệu
- Thực hành các 
phương thức 
phục hồi chức 
năng
- Thực hành thăm 
khám lượng giá 
người khuyết tật, 
đo tầm vận động 
khớp, thử bậc cơ
- Lâm sàng phục 
hồi chức năng 
đột quỵ, tổn 
thương tủy sống, 
bại não, tự kỷ, 
các bệnh lý cơ 
xương khớp;
- Cách làm bệnh 
án phục hồi chức 
năng
- Phục hồi chức 
năng trong gãy 
xương và tổn 
thương mô mềm, 
phục hồi chức 
năng bỏng
- Thực hành về 
cách làm và sử 
dụng các dụng cụ 
chỉnh hình, dụng 
cụ trợ giúp và 
dụng cụ thay thế

Khoa Phục 
hồi chức 
năng-Ngoại-
Chỉnh hình-
Sản xuất 
dụng cụ trợ 
giúp

Khoa Nội-
Nhi-Lão học-
An dưỡng

Khoa Y học 
cổ truyền

2

1

1

20

10

10

65

65

65

195

195

195

0

0

0

20

10

10

2.2. Kỹ thuật Phục hồi chức năng
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TT Mã đào 
tạo

Trình 
độ

Ngành/ 
chuyên 
ngành

Môn 
học/ 
học 

phần/ 
tín chỉ

Nội dung

Tên khoa/ 
đơn vị 

thực hành

Số 
lượng 
NGD 

đạt yêu 
cầu ở 
khoa/ 
đơn vị

Số 
lượng 
người 

học TH 
tối đa 
theo 
NGD

Số 
giường 
tại khoa 
đạt yêu 
cầu TH

Số lượng 
người 

học TH 
tối đa 
theo 

giường

Số 
lượng 
đang 
học

Số 
lượng 
có thể 
nhân 
thêm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 7720603 Đại 

học
Kỹ thuật 
Phục hồi 
chức 
năng

Thực 
hành 
phục 
hồi 
chức 
năng

- Thực hành khám 
lượng giá chuyên ngành 
PHCN
- Thực hành sử dụng 
các thang điểm trong 
phục hồi chức năng
- Thực hành các kỹ 
thuật Vật lý trị liệu
- Thực hành các kỹ 
thuật phục hồi chức 
năng chuyên biệt: sau 
đột quỵ não, tổn thương 
tủy sống, tổn thương 
thần kinh, Phục hồi 
chức năng trong các 
bệnh lý cơ xương khớp, 
hô hấp, tim mạch, 
bỏng…..;
- Thực hành ứng dụng 
các kỹ thuật vật lý trị 
liệu chuyên biệt trong 
từng bệnh lý;
- Thực hành làm sử 
dụng các dụng cụ chỉnh 
hình, dụng cụ trợ giúp 
và dụng cụ thay thế

Khoa Phục 
hồi chức 
năng-
Ngoại-
Chỉnh hình-
Sản xuất 
dụng cụ trợ 
giúp

Khoa Nội-
Nhi-Lão 
học-An 
dưỡng

Khoa Y 
học cổ 
truyền

5

1

1

50

10

10

65

65

65

195

195

195

0

0

0

50

10

10
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2.3. Điều dưỡng
TT Mã đào 

tạo
Trình 

độ
Ngành/ 
chuyên 
ngành

Môn 
học/ 
học 

phần/ 
tín chỉ

Nội dung

Tên khoa/ 
đơn vị thực 

hành

Số lượng 
NGD đạt 
yêu cầu 
ở khoa/ 
đơn vị

Số lượng 
người 

học TH 
tối đa 
theo 
NGD

Số 
giường 
tại khoa 
đạt yêu 
cầu TH

Số lượng 
người học 
TH tối đa 

theo 
giường

Số 
lượng 
đang 
học

Số 
lượng 
có thể 
nhân 
thêm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 7720301 Đại 

học
Điều 
dưỡng

Thực 
hành 
phục 
hồi 
chức 
năng

- Thăm khám, 
lượng giá người 
khuyết tật.
- Cách phát hiện 
thương tật thứ cấp 
và chiến lược 
phòng ngừa.
- Đo tầm vận động 
khớp, thử bậc cơ
- Thực hành một số 
phương thức vật lý 
trị liệu: hồng ngoại, 
parafin…
- Thực hành các bài 
tập theo tầm vận 
động, trợ giúp, 
kháng trở
- Xoa bóp trị liệu 
bằng tay hoặc bằng 
máy
- Vỗ rung lồng 
ngực, tập thở
- Chăm sóc điều 
dưỡng, phục hồi 
chức năng cho 
bệnh nhân nằm lâu, 

Khoa Phục 
hồi chức 
năng-Ngoại-
Chỉnh hình-
Sản xuất 
dụng cụ trợ 
giúp

Khoa Nội-
Nhi-Lão 
học-An 
dưỡng

Khoa Y học 
cổ truyền

4

1

1

40

10

10

65

65

65

195

195

195

0

0

0

40

10

10
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nằm liệt giường, 
bệnh nhân thở máy 
bao gồm:
+ Cách phòng ngừa 
và chăm sóc các 
vết loét điểm tỳ, 
vết loét mục;
+ Chăm sóc toàn 
diện như hô hấp, 
tuần hoàn, tiêu hóa, 
tiết niệu,
+ Chăm sóc tim 
mạch và dự phòng 
huyết khối
- Chăm sóc phục 
hồi chức năng các 
mặt bệnh sau đây:
+ Chăm sóc PHCN 
bệnh nhân liệt nửa 
người do TBMMN
+ Chăm sóc PHCN 
bệnh nhân tổn 
thương tủy sống 
(bao gồm hướng 
dẫn đặt thông tiểu 
sạch cách quãng)
+ Chăm sóc PHCN 
trẻ Tự kỉ, bại não, 
trẻ chậm phát triển 
trí tuệ
+ Chăm sóc PHCN 
bệnh nhân mắc một 
số bệnh cơ xương 
khớp và Tổn 
thương mô mềm
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+ Chăm sóc PHCN 
bỏng 
- Chăm sóc điều 
dưỡng sau mổ chấn 
thương chỉnh hình
- Hướng dẫn chăm 
sóc phục hồi chức 
năng dựa vào cộng 
đồng

2.4. Y học cổ truyền
TT Mã đào 

tạo
Trình 

độ
Ngành/ 
chuyên 
ngành

Môn 
học/ 
học 

phần/ 
tín chỉ

Nội dung

Tên khoa/ 
đơn vị thực 

hành

Số lượng 
NGD đạt 
yêu cầu 
ở khoa/ 
đơn vị

Số lượng 
người 

học TH 
tối đa 
theo 
NGD

Số 
giường 
tại khoa 
đạt yêu 
cầu TH

Số lượng 
người học 
TH tối đa 

theo 
giường

Số 
lượng 
đang 
học

Số 
lượng 
có thể 
nhân 
thêm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 7720115 Đại 

học
Y học cổ 
truyền

Lâm 
sàng y 
học cổ 
truyền

- Giảng dạy các 
kiến thức, kỹ năng 
chuyên ngành y học 
cổ truyền để khám, 
chẩn đoán, điều trị
- Thực hành bệnh 
học, kết hợp y học 
cổ truyền và y học 
hiện đại trong chẩn 
đoán, điều trị bệnh
- Sử dụng các 
phương pháp điều 
trị không dùng 
thuốc như điện 
châm, thủy châm, 
cấy chỉ, xoa bóp 
bấm huyệt… điều 

Khoa Phục 
hồi chức 
năng-Ngoại-
Chỉnh hình-
Sản xuất 
dụng cụ trợ 
giúp

Khoa Nội-
Nhi-Lão 
học-An 
dưỡng

Khoa Y học 

1

1

2

10

10

20

65

65

65

195

195

195

0

0

0

10

10

20
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trị một số bệnh 
- Nhận biết, sử 
dụng dược liệu 
YHCT
- Thực hành khám 
bệnh, làm bệnh án 
YHCT, giáo dục 
sức khỏe

cổ truyền

2.5. Dược học
TT Mã đào 

tạo
Trình 

độ
Ngành/ 
chuyên 
ngành

Môn 
học/ 
học 

phần/ 
tín chỉ

Nội dung

Tên khoa/ 
đơn vị thực 

hành

Số lượng 
NGD đạt 
yêu cầu ở 

khoa/ 
đơn vị

Số lượng 
người 

học TH 
tối đa 
theo 
NGD

Số giường 
tại khoa 
đạt yêu 
cầu TH

Số lượng 
người học 
TH tối đa 

theo 
giường

Số 
lượng 
đang 
học

Số 
lượng 
có thể 
nhân 
thêm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 7720201 Đại 

học
Dược 
học

Thực 
hành 
dược

- Giảng dạy các 
kiến thức, kỹ 
năng chuyên 
ngành dược học
- Thực hành 
quản lý và cung 
ứng thuốc, bảo 
quản thuốc, kho 
chẵn, kho lẻ, 
dược lâm sàng...
- Thực hành 
tuân thủ đạo đức 
nghề nghiệp, an 
toàn trong cấp 
phát thuốc

Khoa Dược-
Xét 
nghiệm-
Chẩn đoán 
hình ảnh

2 20 0 0 0 20

3. Đào tạo cao đẳng
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3.1. Y sĩ đa khoa, y học cổ truyền
TT Mã đào 

tạo
Trình 

độ
Ngành/ 
chuyên 
ngành

Môn 
học/ 
học 

phần/ 
tín chỉ

Nội dung

Tên khoa/ 
đơn vị thực 

hành

Số lượng 
NGD đạt 
yêu cầu ở 

khoa/ 
đơn vị

Số lượng 
người 

học TH 
tối đa 
theo 
NGD

Số 
giường 
tại khoa 
đạt yêu 
cầu TH

Số lượng 
người học 
TH tối đa 

theo 
giường

Số 
lượng 
đang 
học

Số 
lượng 
có thể 
nhân 
thêm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 6720101 Cao 

đẳng
Y sĩ đa 
khoa

Thực 
hành 
phục hồi 
chức 
năng

- Thực hành các 
phương thức vật 
lý trị liệu
- Thực hành các 
phương thức 
phục hồi chức 
năng
- Thực hành thăm 
khám lượng giá 
người khuyết tật, 
đo tầm vận động 
khớp, thử bậc cơ
- Lâm sàng phục 
hồi chức năng 
đột quỵ, tổn 
thương tủy sống, 
bại não, tự kỷ, 
các bệnh lý cơ 
xương khớp;
- Cách làm bệnh 
án phục hồi chức 
năng
- Phục hồi chức 
năng trong gãy 
xương và tổn 
thương mô mềm, 

Khoa Phục 
hồi chức 
năng-Ngoại-
Chỉnh hình-
Sản xuất 
dụng cụ trợ 
giúp

Khoa Nội-
Nhi-Lão học-
An dưỡng

Khoa Y học 
cổ truyền

2

1

1

30

15

15

65

65

65

195

195

195

0

0

0

30

15

15
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phục hồi chức 
năng bỏng
- Thực hành về 
cách làm và sử 
dụng các dụng cụ 
chỉnh hình, dụng 
cụ trợ giúp và 
dụng cụ thay thế

2 6720102 Cao 
đẳng

Y học cổ 
truyền

Thực 
hành 
phục hồi 
chức 
năng

- Thực hành các 
phương thức vật 
lý trị liệu
- Thực hành các 
phương thức 
phục hồi chức 
năng
- Thực hành thăm 
khám lượng giá 
người khuyết tật, 
đo tầm vận động 
khớp, thử bậc cơ
- Lâm sàng phục 
hồi chức năng 
đột quỵ, tổn 
thương tủy sống, 
bại não, tự kỷ, 
các bệnh lý cơ 
xương khớp;
- Cách làm bệnh 
án phục hồi chức 
năng
- Phục hồi chức 
năng trong gãy 
xương và tổn 
thương mô mềm, 
phục hồi chức 

Khoa Phục 
hồi chức 
năng-Ngoại-
Chỉnh hình-
Sản xuất 
dụng cụ trợ 
giúp

Khoa Nội-
Nhi-Lão học-
An dưỡng

Khoa Y học 
cổ truyền

2

1

1

30

15

15

65

65

65

195

195

195

0

0

0

30

15

15
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năng bỏng
- Thực hành về 
cách làm và sử 
dụng các dụng cụ 
chỉnh hình, dụng 
cụ trợ giúp và 
dụng cụ thay thế

3.2. Kỹ thuật Phục hồi chức năng
TT Mã đào 

tạo
Trình 

độ
Ngành/ 
chuyên 
ngành

Môn 
học/ 
học 

phần/ 
tín chỉ

Nội dung

Tên khoa/ 
đơn vị thực 

hành

Số lượng 
NGD đạt 
yêu cầu 
ở khoa/ 
đơn vị

Số lượng 
người 

học TH 
tối đa 
theo 
NGD

Số 
giường 
tại khoa 
đạt yêu 
cầu TH

Số lượng 
người học 
TH tối đa 

theo 
giường

Số 
lượng 
đang 
học

Số 
lượng 
có thể 
nhân 
thêm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 6720603 Cao 

đẳng
Kỹ thuật 
Phục hồi 
chức 
năng

Thực 
hành 
phục 
hồi 
chức 
năng

- Thực hiện đúng 
các kỹ thuật theo 
quy trình thực 
hành vận động.
- Sử dụng được 
dụng cụ trợ giúp đi 
lại
- Lượng giá được 
các cử động của cơ 
thể và chức năng 
sinh hoạt
- Thực hiện đúng 
các thao tác kỹ 
thuật điều trị bằng 
phương thức vật lý
- Các bài tập về vật 
lý trị liệu phục hồi 
chức năng cho một 
số bệnh lý hệ 

Khoa Phục 
hồi chức 
năng-Ngoại-
Chỉnh hình-
Sản xuất 
dụng cụ trợ 
giúp

Khoa Nội-
Nhi-Lão 
học-An 
dưỡng

Khoa Y học 
cổ truyền

5

1

1

75

15

15

65

65

65

195

195

195

0

0

0

75

15

15
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xương khớp và cột 
sống
- Các bài tập về vật 
lý trị liệu phục hồi 
chức năng cho một 
số bệnh lý hệ thần 
kinh-cơ 
- Kỹ thuật Vật lý 
trị liệu -Phục hồi 
chức năng cho một 
số bệnh lý hệ tim 
mạch và hô hấp 
thường gặp
- Các kỹ thuật, bài 
tập về Vật lý trị 
liệu phục hồi chức 
năng một số bệnh 
lý hệ da, tiêu hoá, 
tiết niệu, sinh dục, 
nội tiết thường gặp
- Các kỹ thuật 
Phục hồi chức 
năng ngôn ngữ 
trong một số bệnh 
thường gặp
- Các kỹ thuật hoạt 
động trị liệu trong 
một số bệnh 
thường gặp
- Các kỹ thuật xoa 
bóp từng vùng của 
cơ thể

3.3. Điều dưỡng
TT Mã đào Trình Ngành/ Môn Nội dung Tên khoa/ Số lượng Số lượng Số Số lượng Số Số 
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tạo độ chuyên 
ngành

học/ 
học 

phần/ 
tín chỉ

đơn vị thực 
hành

NGD đạt 
yêu cầu ở 

khoa/ 
đơn vị

người 
học TH 
tối đa 
theo 
NGD

giường 
tại khoa 
đạt yêu 
cầu TH

người học 
TH tối đa 

theo 
giường

lượng 
đang 
học

lượng 
có thể 
nhân 
thêm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 6720301 Cao 

đẳng
Điều 
dưỡng

Thực 
hành 
phục hồi 
chức 
năng

- Thăm khám, 
lượng giá người 
khuyết tật. 
- Cách phát hiện 
thương tật thứ 
cấp và chiến lược 
phòng ngừa. 
- Đo tầm vận 
động khớp, thử 
bậc cơ 
- Thực hành một 
số phương thức 
vật lý trị liệu: 
hồng ngoại, 
parafin….
- Thực hành các 
bài tập theo tầm 
vận động, trợ 
giúp, kháng trở 
- Xoa bóp trị liệu 
bằng tay hoặc 
bằng máy 
- Vỗ rung lồng 
ngực, tập thở 
- Chăm sóc phục 
hồi chức năng các 
mặt bệnh sau đây: 
+ Chăm sóc 
PHCN bệnh nhân 

Khoa Phục 
hồi chức 
năng-Ngoại-
Chỉnh hình-
Sản xuất 
dụng cụ trợ 
giúp

Khoa Nội-
Nhi-Lão học-
An dưỡng

Khoa Y học 
cổ truyền

4

1

1

60

15

15

65

65

65

195

195

195

0

0

0

60

15

15
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liệt nửa người do 
TBMMN 
+ Chăm sóc 
PHCN bệnh nhân 
tổn thương tủy 
sống 
+ Chăm sóc 
PHCN trẻ Tự kỉ, 
bại não, trẻ chậm 
phát triển trí tuệ 
+ Chăm sóc 
PHCN bệnh nhân 
mắc một số bệnh 
cơ xương khớp và 
Tổn thương mô 
mềm
+ Chăm sóc 
PHCN bỏng
- Chăm sóc điều 
dưỡng sau mổ 
chấn thương 
chỉnh hình

3.4. Y học cổ truyền
TT Mã đào 

tạo
Trình 

độ
Ngành/ 
chuyên 
ngành

Môn 
học/ 
học 

phần/ 
tín chỉ

Nội dung

Tên khoa/ 
đơn vị thực 

hành

Số lượng 
NGD đạt 
yêu cầu 
ở khoa/ 
đơn vị

Số lượng 
người 

học TH 
tối đa 
theo 
NGD

Số 
giường 
tại khoa 
đạt yêu 
cầu TH

Số lượng 
người học 
TH tối đa 

theo 
giường

Số 
lượng 
đang 
học

Số 
lượng 
có thể 
nhân 
thêm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 6720102 Cao 

đẳng
Y học cổ 
truyền

Lâm 
sàng y 
học cổ 
truyền

- Giảng dạy các 
kiến thức, kỹ năng 
chuyên ngành y học 
cổ truyền để khám, 

Khoa Phục 
hồi chức 
năng-Ngoại-
Chỉnh hình-

1 15 65 195 0 15
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chẩn đoán, điều trị
- Thực hành bệnh 
học, kết hợp y học 
cổ truyền và y học 
hiện đại trong chẩn 
đoán, điều trị bệnh
- Sử dụng các 
phương pháp điều 
trị không dùng 
thuốc như điện 
châm, thủy châm, 
cấy chỉ, xoa bóp 
bấm huyệt… điều 
trị một số bệnh 
- Thực hành khám 
bệnh, làm bệnh án 
YHCT, tư vấn giáo 
dục sức khỏe

Sản xuất 
dụng cụ trợ 
giúp

Khoa Nội-
Nhi-Lão 
học-An 
dưỡng

Khoa Y học 
cổ truyền

1

2

15

30

65

65

195

195

0

0

15

30

3.5. Dược
TT Mã đào 

tạo
Trình 

độ
Ngành/ 
chuyên 
ngành

Môn 
học/ 
học 

phần/ 
tín chỉ

Nội dung

Tên khoa/ 
đơn vị 

thực hành

Số lượng 
NGD đạt 
yêu cầu 
ở khoa/ 
đơn vị

Số lượng 
người 

học TH 
tối đa 
theo 
NGD

Số 
giường 
tại khoa 
đạt yêu 
cầu TH

Số lượng 
người học 
TH tối đa 

theo 
giường

Số 
lượng 
đang 
học

Số 
lượng 
có thể 
nhân 
thêm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 6720201 Cao 

đẳng
Dược Thực 

hành 
dược

- Giảng dạy các kiến 
thức, kỹ năng chuyên 
ngành dược học
- Công tác dược trong 
bệnh viện: xuất, nhập 
thuốc, bảo quản, phát 
thuốc, .... 
- Cung ứng thuốc

Khoa 
Dược-Xét 
nghiệm-
Chẩn đoán 
hình ảnh

2 30 0 0 0 30



21

- Thực hành tuân thủ đạo 
đức nghề nghiệp, an toàn 
trong cấp phát thuốc



SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK LẮK
BV PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH NGƯỜI GIẢNG DẠY THỰC HÀNH TẠI KHOA/ĐƠN VỊ

SỐ LƯỢNG GIƯỜNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH
(Kèm theo Bản công bố số          /BCB-PHCN ngày        /7/2026 của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Đắk Lắk)

1. Sau đại học
1.1. Bác sĩ chuyên khoa I Phục hồi chức năng

TT Họ và 
tên

Học 
hàm, học 

vị, 
chuyên 
khoa

Ngành, 
chuyên 

ngành đã 
được đào 

tạo

Chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi 
hành nghề

Số năm 
kinh 

nghiệm 
KCB

Môn 
học/Học 
phần/Tín 

chỉ

Nội dung môn học Tên khoa/đơn 
vị đạt yêu cầu 

thực hành

Số 
giường 
đạt yêu 

cầu thực 
hành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Đặng 

Hoàng 
Hương 
Thùy

Bác sĩ 
chuyên 
khoa II

Phục hồi 
chức 
năng;

Nội-Nhi

000004/PY-
CCHN

- Khám bệnh, 
chữa bệnh 
chuyên khoa 
Phục hồi 
chức năng;
- Khám bệnh, 
chữa bệnh hệ 
nội nhi

26 Thực hành 
phục hồi 

chức năng

2 Trương 
Thị 
Xuân 
Thủy

Thạc sĩ 
Bác sĩ

Nội;
Phục hồi 

chức năng

0001135/PY-
CCHN

- Khám bệnh, 
chữa bệnh 
chuyên khoa 
Nội;
- Khám bệnh, 

25 Thực hành 
phục hồi 

chức năng

-Các kiến thức cơ bản 
về quá trình khuyết tật 
và PHCN.
-Các phương pháp 
thăm khám và lượng 
giá chức năng người 
khuyết tật.
-Nguyên tắc cơ bản 
một số chẩn đoán cận 
lâm sàng trong PHCN.
-Chỉ định, chống chỉ 
định và nguyên tắc cơ 
bản trong điều trị 

Khoa Phục hồi 
chức năng-
Ngoại-Chỉnh 
hình-Sản xuất 
dụng cụ trợ 
giúp

Khoa Nội-Nhi-
Lão học-An 
dưỡng

Khoa Y học cổ 

65

65

65

208 29
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chữa bệnh 
phục hồi 
chức năng

3 Hồ Thị 
Thanh 
Trúc

Bác sĩ 
chuyên 
khoa I

Nội-Nhi;
Phục hồi 

chức năng

0001134/PY-
CCHN

- Khám bệnh, 
chữa bệnh  
hệ Nội – Nhi;
- Khám bệnh, 
chữa bệnh 
phục hồi 
chức năng

26 Thực hành 
phục hồi 

chức năng

4 Đỗ Thị 
Phương 
Hoa

Bác sĩ 
chuyên 
khoa I

Y học cổ 
truyền;

Phục hồi 
chức năng

002884/PY-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 
bằng Y học 
cổ truyền, vật 
lý trị liệu-
phục hồi 
chức năng

10 Thực hành 
phục hồi 

chức năng

PHCN bằng các 
phương pháp vật lý trị 
liệu, vận động trị liệu, 
hoạt động trị liệu, 
ngôn ngữ trị liệu và 
chỉnh hình.
-Các kiến thức cơ bản 
về chăm sóc, PHCN 
các bệnh thần kinh, 
tim mạch, hô hấp, cơ 
xương khớp, ung thư 
và lão khoa thường 
gặp.
-Lập kế hoạch điều trị 
và thiết lập được 
chương trình tập luyện 
phục hồi chức năng 
các bệnh lý thần kinh, 
tim mạch, hô hấp, cơ 
xương khớp, ung thư 
và lão khoa thường 
gặp.
-Các kiến thức cơ bản 
về chăm sóc, PHCN 
các bệnh lý và chấn 
thương ngoại khoa 
thường gặp.
-Các kiến thức cơ bản 
về chăm sóc, PHCN 
sau phẫu thuật lồng 
ngực, ổ bụng.
-Lập kế hoạch điều trị 
và thiết lập được 
chương trình tập luyện 
PHCN các bệnh lý và 
chấn thương ngoại 

truyền
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khoa thường gặp.
-Các kiến thức cơ bản 
về sự tăng trưởng và 
phát triển bình thường 
của trẻ.
-Các kiến thức và kỹ 
năng cơ bản về phát 
hiện sớm, lượng giá và 
can thiệp sớm trẻ 
khuyết tật.
-Các kiến thức và kỹ 
năng cơ bản về chăm 
sóc, PHCN các dạng 
khuyết tật thường gặp 
trong nhi khoa.

1.2. Thạc sĩ Kỹ thuật phục hồi chức năng
TT Họ và 

tên
Học 
hàm, 

học vị, 
chuyên 
khoa

Ngành, 
chuyên 

ngành đã 
được đào 

tạo

Chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi 
hành nghề

Số năm 
kinh 

nghiệm 
KCB

Môn 
học/Học 
phần/Tín 

chỉ

Nội dung môn học Tên 
khoa/đơn vị 
đạt yêu cầu 
thực hành

Số 
giường 
đạt yêu 

cầu thực 
hành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Đặng 

Hoàng 
Hương 
Thùy

Bác sĩ 
chuyên 
khoa II

Phục hồi 
chức 
năng;

Nội-Nhi

000004/PY-
CCHN

- Khám 
bệnh, chữa 
bệnh 
chuyên 
khoa Phục 
hồi chức 
năng;
- Khám 
bệnh, chữa 
bệnh hệ nội 
nhi

26 Thực hành 
phục hồi 

chức năng

- Lâm sàng Lượng giá 
người khuyết tật bằng các 
thang điểm chuyên dụng
- Lâm sàng: khám phát hiện 
các thương tật thứ cấp và 
chiến lược phòng ngừa.
- Lâm sàng phân loại 
khuyết tật theo ICF
- Kiến tập PHCN dựa vào 
cộng đồng
-Thực hành đo tầm hoạt 

Khoa Phục 
hồi chức 
năng-Ngoại-
Chỉnh hình-
Sản xuất dụng 
cụ trợ giúp

Khoa Nội-
Nhi-Lão học-
An dưỡng

65

65
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2 Trương 
Thị 
Xuân 
Thủy

Thạc sĩ 
Bác sĩ

Nội;
Phục hồi 

chức 
năng

0001135/PY-
CCHN

- Khám 
bệnh, chữa 
bệnh 
chuyên 
khoa Nội;
- Khám 
bệnh, chữa 
bệnh phục 
hồi chức 
năng

25 Thực hành 
phục hồi 

chức năng

3 Hồ Thị 
Thanh 
Trúc

Bác sĩ 
chuyên 
khoa I

Nội-Nhi;
Phục hồi 

chức 
năng

0001134/PY-
CCHN

- Khám 
bệnh, chữa 
bệnh  hệ 
Nội – Nhi;
- Khám 
bệnh, chữa 
bệnh phục 
hồi chức 
năng

26 Thực hành 
phục hồi 

chức năng

4 Đỗ Thị 
Phương 
Hoa

Bác sĩ 
chuyên 
khoa I

Y học cổ 
truyền;

Phục hồi 
chức 
năng

002884/PY-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 
bằng Y học 
cổ truyền, 
vật lý trị 
liệu-phục 
hồi chức 
năng

10 Thực hành 
phục hồi 

chức năng

động khớp
-Thực hành thử cơ bằng tay
-Thực hành các bài tập vận 
động trị liệu, có trợ giúp, 
tập tăng tiến
- Thực hành các bài tập 
hoạt động trị liệu, tập các 
chức năng trong sinh hoạt 
hàng ngày (ADL)
- Thực hành các kỹ thuật 
Vật lý trị liệu
-Thực hành kéo nắn trị liệu
- Thực hành kéo dãn cột 
sống cổ và cột sống thắt 
lưng
-Thực hành xoa bóp trị liệu 
bằng tay hoặc bằng máy
-Thực hành ngôn ngữ trị 
liệu, sử dụng máy kích 
thích phát âm
- Thực hành các bài tập 
nuốt (kết hợp ngôn ngữ và 
nuốt)
-Thực hành các bài tập hoạt 
động trị liệu chuyên biệt 
cho bệnh nhân liệt nửa 
người, bệnh nhân liệt hai 
chi dưới hoặc tứ chi do tổn 
thương tủy sống, hoạt động 
trị liệu cho bệnh nhân tổn 
thương não, bệnh nhân bại 
não
- Thực hành làm và sử 
dụng các dụng cụ trợ giúp 
trong PHCN

Khoa Y học 
cổ truyền

65
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- Thực hành tập phục hồi 
chức năng chuyên biệt cho 
các mặt bệnh:
+ Tập PHCN bệnh nhân 
liệt nửa người doTBMMN
+ Tập PHCN bệnh nhân 
tổn thương não
+ Tập PHCN bệnh nhân 
tổn thương tủy sống.
+ Phân loại tổn thương tủy 
sống theo Hiệp hội tổn 
thương tủy sống Hoa Kỳ 
ASIA
+ Tập PHCN bệnh nhân 
Tim mạch
+ Tập PHCN BN tổn 
thương dây chằng chéo 
khớp gối
+ Tập PHCN bệnh nhân 
vẹo cột sống
+ Tập PHCN bệnh nhân 
chấn thương sọ não
+ Tập PHCN cho trẻ Bại 
não
+ Phục hồi chức năng nhận 
thức, tri giác
+ Phục hồi chức năng sa 
sút trí tuệ
+ Tập thở, vỗ rung, dẫn lưu 
tư thế trong PHCN Hô hấp
+ Thực hành kỹ thuật điều 
trị đau, giảm đau trong 
VLTLPHCN (sử dụng 
dòng TENS)
+ Tập PHCN bệnh nhân 
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viêm quanh khớp vai
+ Tập PHCN bệnh nhân có 
mỏm cụt
+ Tập PHCN bệnh nhân 
gẫy xương, trật khớp
+ Thực hành PHCN trẻ Tự 
kỉ
+ Thực hành PHCN cho trẻ 
chậm phát triển trí tuệ
+ Tập PHCN BN đau lưng
+ Tập PHCN BN bỏng
+ Tập PHCN BN tổn 
thương TK NB
+ Tập PHCN Viêm CSDK.
+ Tập PHCN Viêm Khớp 
dạng thấp
+ Tập PHCN cho người bị 
Parkinson

2. Đại học
2.1. Y khoa (bác sỹ y khoa), y học cổ truyền

TT Họ và 
tên

Học hàm, 
học vị, 
chuyên 
khoa

Ngành, 
chuyên 

ngành đã 
được đào 

tạo

Chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành 
nghề

Số năm 
kinh 

nghiệm 
KCB

Môn 
học/Học 
phần/Tín 

chỉ

Nội dung môn 
học

Tên khoa/đơn 
vị đạt yêu cầu 

thực hành

Số 
giường 
đạt yêu 

cầu thực 
hành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Đặng 

Hoàng 
Hương 
Thùy

Bác sĩ 
chuyên 
khoa II

Phục hồi 
chức năng;

Nội-Nhi

000004/PY-
CCHN

- Khám bệnh, 
chữa bệnh 
chuyên khoa 
Phục hồi chức 
năng;
- Khám bệnh, 

26 Thực hành 
phục hồi 

chức năng

- Thực hành các 
phương thức vật 
lý trị liệu
- Thực hành các 
phương thức phục 

Khoa Phục hồi 
chức năng-
Ngoại-Chỉnh 
hình-Sản xuất 
dụng cụ trợ giúp

65
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chữa bệnh hệ 
nội nhi

2 Trương 
Thị Xuân 
Thủy

Thạc sĩ 
Bác sĩ

Nội;
Phục hồi 

chức năng

0001135/PY-
CCHN

- Khám bệnh, 
chữa bệnh 
chuyên khoa 
Nội;
- Khám bệnh, 
chữa bệnh 
phục hồi chức 
năng

25 Thực hành 
phục hồi 

chức năng

3 Hồ Thị 
Thanh 
Trúc

Bác sĩ 
chuyên 
khoa I

Nội-Nhi;
Phục hồi 

chức năng

0001134/PY-
CCHN

- Khám bệnh, 
chữa bệnh  hệ 
Nội – Nhi;
- Khám bệnh, 
chữa bệnh 
phục hồi chức 
năng

26 Thực hành 
phục hồi 

chức năng

4 Đỗ Thị 
Phương 
Hoa

Bác sĩ 
chuyên 
khoa I

Y học cổ 
truyền;

Phục hồi 
chức năng

002884/PY-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 
bằng Y học cổ 
truyền, vật lý 
trị liệu-phục 
hồi chức năng

10 Thực hành 
phục hồi 

chức năng

hồi chức năng
- Thực hành thăm 
khám lượng giá 
người khuyết tật, 
đo tầm vận động 
khớp, thử bậc cơ
- Lâm sàng phục 
hồi chức năng đột 
quỵ, tổn thương 
tủy sống, bại não, 
tự kỷ, các bệnh lý 
cơ xương khớp;
- Cách làm bệnh 
án phục hồi chức 
năng
- Phục hồi chức 
năng trong gãy 
xương và tổn 
thương mô mềm, 
phục hồi chức 
năng bỏng
- Thực hành về 
cách làm và sử 
dụng các dụng cụ 
chỉnh hình, dụng 
cụ trợ giúp và 
dụng cụ thay thế

Khoa Nội-Nhi-
Lão học-An 
dưỡng

Khoa Y học cổ 
truyền

65

65

2.2.  Kỹ thuật Phục hồi chức năng
TT Họ và 

tên
Học 
hàm, 

học vị, 
chuyên 
khoa

Ngành, 
chuyên 

ngành đã 
được đào 

tạo

Chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi 
hành nghề

Số năm 
kinh 

nghiệm 
KCB

Môn 
học/Học 
phần/Tín 

chỉ

Nội dung môn học Tên 
khoa/đơn vị 
đạt yêu cầu 
thực hành

Số 
giường 
đạt yêu 

cầu thực 
hành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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1 Đặng 
Hoàng 
Hương 
Thùy

Bác sĩ 
chuyên 
khoa II

Phục hồi 
chức 
năng;

Nội-Nhi

000004/PY-CCHN - Khám 
bệnh, chữa 
bệnh 
chuyên 
khoa Phục 
hồi chức 
năng;
- Khám 
bệnh, chữa 
bệnh hệ nội 
nhi

26 Thực hành 
phục hồi 

chức năng

2 Trương 
Thị 
Xuân 
Thủy

Thạc sĩ 
Bác sĩ

Nội;
Phục hồi 

chức 
năng

0001135/PY-CCHN - Khám 
bệnh, chữa 
bệnh 
chuyên 
khoa Nội;
- Khám 
bệnh, chữa 
bệnh phục 
hồi chức 
năng

25 Thực hành 
phục hồi 

chức năng

3 Hồ Thị 
Thanh 
Trúc

Bác sĩ 
chuyên 
khoa I

Nội-Nhi;
Phục hồi 

chức 
năng

0001134/PY-CCHN - Khám 
bệnh, chữa 
bệnh  hệ 
Nội – Nhi;
- Khám 
bệnh, chữa 
bệnh phục 
hồi chức 
năng

26 Thực hành 
phục hồi 

chức năng

4 Đỗ Thị 
Phương 
Hoa

Bác sĩ 
chuyên 
khoa I

Y học cổ 
truyền;

Phục hồi 
chức 
năng

002884/PY-CCHN Khám 
bệnh, chữa 
bệnh bằng 
Y học cổ 
truyền, vật 

10 Thực hành 
phục hồi 

chức năng

- Thực hành khám 
lượng giá chuyên 
ngành PHCN
- Thực hành sử dụng 
các thang điểm trong 
phục hồi chức năng
- Thực hành các kỹ 
thuật Vật lý trị liệu
- Thực hành các kỹ 
thuật phục hồi chức 
năng chuyên biệt: sau 
đột quỵ não, tổn 
thương tủy sống, tổn 
thương thần kinh, 
Phục hồi chức năng 
trong các bệnh lý cơ 
xương khớp, hô hấp, 
tim mạch, bỏng…..;
- Thực hành ứng dụng 
các kỹ thuật vật lý trị 
liệu chuyên biệt trong 
từng bệnh lý;
- Thực hành làm sử 
dụng các dụng cụ 
chỉnh hình, dụng cụ 
trợ giúp và dụng cụ 
thay thế

Khoa Phục 
hồi chức 
năng-Ngoại-
Chỉnh hình-
Sản xuất dụng 
cụ trợ giúp

Khoa Nội-
Nhi-Lão học-
An dưỡng

Khoa Y học 
cổ truyền

65

65

65
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lý trị liệu-
phục hồi 
chức năng

5 Nguyễn 
Huỳnh 
Cẩm 
Thuyên

Cử nhân 
Phục hồi 

chức 
năng

Vật lý trị 
liệu-phục 
hồi chức 

năng

0001171/PY-CCHN Thực hiện 
Kỹ thuật 
chuyên 
môn về 
Phục hồi 
chức năng

29 Thực hành 
phục hồi 

chức năng

6 Võ Tô 
Phương 
Thi

Cử nhân 
Phục hồi 

chức 
năng

Vật lý trị 
liệu-phục 
hồi chức 

năng

001745/ĐL-GPHN 
(Cấp lại GPHN do 
CCHN số 
002387/PY-CCHN 
Sở Y tế Phú Yên 
cấp ngày 20/9/2016 
bị mất/hư hỏng)

Phục hồi 
chức năng

08 Thực hành 
phục hồi 

chức năng

7 Ngô Thị 
Gian

Cử nhân 
Phục hồi 

chức 
năng

Vật lý trị 
liệu-phục 
hồi chức 

năng

0001169/PY-CCHN Thực hiện 
Kỹ thuật 
chuyên 
môn về Vật 
lý trị liệu- 
Phục hồi 
chức năng

14 Thực hành 
phục hồi 

chức năng

 2.3. Điều dưỡng 
TT Họ và 

tên
Học 
hàm, 

học vị, 
chuyên 
khoa

Ngành, 
chuyên 
ngành 

đã được 
đào tạo

Chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành 
nghề

Số năm 
kinh 

nghiệm 
KCB

Môn 
học/Học 
phần/Tín 

chỉ

Nội dung môn học Tên 
khoa/đơn vị 
đạt yêu cầu 
thực hành

Số 
giường 
đạt yêu 

cầu 
thực 
hành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Đặng 

Hoàng 
Bác sĩ 
chuyên 

Phục hồi 
chức 

000004/PY-
CCHN

- Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

26 Thực 
hành phục 

- Thăm khám, lượng giá 
người khuyết tật.

Khoa Phục 
hồi chức 

65
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TT Họ và 
tên

Học 
hàm, 

học vị, 
chuyên 
khoa

Ngành, 
chuyên 
ngành 

đã được 
đào tạo

Chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành 
nghề

Số năm 
kinh 

nghiệm 
KCB

Môn 
học/Học 
phần/Tín 

chỉ

Nội dung môn học Tên 
khoa/đơn vị 
đạt yêu cầu 
thực hành

Số 
giường 
đạt yêu 

cầu 
thực 
hành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Hương 
Thùy

khoa II năng;
Nội-Nhi

Phục hồi chức 
năng;
- Khám bệnh, chữa 
bệnh hệ nội nhi

hồi chức 
năng

2 Trương 
Thị 
Xuân 
Thủy

Thạc sĩ 
Bác sĩ

Nội;
Phục hồi 

chức 
năng

0001135/PY-
CCHN

- Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Nội;
- Khám bệnh, chữa 
bệnh phục hồi 
chức năng

25 Thực 
hành phục 
hồi chức 

năng

3 Hồ Thị 
Thanh 
Trúc

Bác sĩ 
chuyên 
khoa I

Nội-Nhi;
Phục hồi 

chức 
năng

0001134/PY-
CCHN

- Khám bệnh, chữa 
bệnh  hệ Nội – 
Nhi;
- Khám bệnh, chữa 
bệnh phục hồi 
chức năng

26 Thực 
hành phục 
hồi chức 

năng

4 Đỗ Thị 
Phương 
Hoa

Bác sĩ 
chuyên 
khoa I

Y học cổ 
truyền;

Phục hồi 
chức 
năng

002884/PY-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh bằng Y học 
cổ truyền, vật lý trị 
liệu-phục hồi chức 
năng

10 Thực 
hành phục 
hồi chức 

năng

5 Trần 
Quốc 
Cường

Cử nhân 
điều 

dưỡng

Điều 
dưỡng

0001148/PY-
CCHN

Theo quy định tại 
Quyết định số 
41/2005/QĐ – 
BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ 
Nội vụ về việc ban 

18 Thực 
hành phục 
hồi chức 

năng

- Cách phát hiện thương 
tật thứ cấp và chiến lược 
phòng ngừa.
- Đo tầm vận động khớp, 
thử bậc cơ
- Thực hành một số 
phương thức vật lý trị 
liệu: hồng ngoại, 
parafin…
- Thực hành các bài tập 
theo tầm vận động, trợ 
giúp, kháng trở
- Xoa bóp trị liệu bằng 
tay hoặc bằng máy
- Vỗ rung lồng ngực, tập 
thở
- Chăm sóc điều dưỡng, 
phục hồi chức năng cho 
bệnh nhân nằm lâu, nằm 
liệt giường, bệnh nhân 
thở máy bao gồm:
+ Cách phòng ngừa và 
chăm sóc các vết loét 
điểm tỳ, vết loét mục;
+ Chăm sóc toàn diện 
như hô hấp, tuần hoàn, 
tiêu hóa, tiết niệu,

năng-Ngoại-
Chỉnh hình-
Sản xuất 
dụng cụ trợ 
giúp

Khoa Nội-
Nhi-Lão học-
An dưỡng

Khoa Y học 
cổ truyền

65

65
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TT Họ và 
tên

Học 
hàm, 

học vị, 
chuyên 
khoa

Ngành, 
chuyên 
ngành 

đã được 
đào tạo

Chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành 
nghề

Số năm 
kinh 

nghiệm 
KCB

Môn 
học/Học 
phần/Tín 

chỉ

Nội dung môn học Tên 
khoa/đơn vị 
đạt yêu cầu 
thực hành

Số 
giường 
đạt yêu 

cầu 
thực 
hành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
hành tiêu chuẩn 
nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y 
tế điều dưỡng; 
Thực hiện kỹ thuật 
chuyên môn về 
ngôn ngữ trị liệu 
trong phục hồi 
chức năng

6 Nguyễn 
Kim Bin

Cử nhân 
điều 

dưỡng

Điều 
dưỡng

0001157/PY-
CCHN

Theo quy định tại 
Quyết định số 
41/2005/QĐ – 
BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ 
Nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn 
nghiệp vụ các 
ngạch viên chức y 
tế điều dưỡng

22 Thực 
hành phục 
hồi chức 

năng

+ Chăm sóc tim mạch và 
dự phòng huyết khối
- Chăm sóc phục hồi 
chức năng các mặt bệnh 
sau đây:
+ Chăm sóc PHCN bệnh 
nhân liệt nửa người do 
TBMMN
+ Chăm sóc PHCN bệnh 
nhân tổn thương tủy sống 
(bao gồm hướng dẫn đặt 
thông tiểu sạch cách 
quãng)
+ Chăm sóc PHCN trẻ 
Tự kỉ, bại não, trẻ chậm 
phát triển trí tuệ
+ Chăm sóc PHCN bệnh 
nhân mắc một số bệnh cơ 
xương khớp và Tổn 
thương mô mềm
+ Chăm sóc PHCN bỏng 
- Chăm sóc điều dưỡng 
sau mổ chấn thương 
chỉnh hình
- Hướng dẫn chăm sóc 
phục hồi chức năng dựa 
vào cộng đồng
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2.4. Y học cổ truyền
TT Họ và 

tên
Học 

hàm, học 
vị, 

chuyên 
khoa

Ngành, 
chuyên 

ngành đã 
được đào 

tạo

Chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi 
hành nghề

Số năm 
kinh 

nghiệm 
KCB

Môn 
học/Học 
phần/Tín 

chỉ

Nội dung môn học Tên khoa/đơn 
vị đạt yêu cầu 

thực hành

Số 
giường 
đạt yêu 

cầu thực 
hành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Đỗ Thị 

Phương 
Hoa

Bác sĩ 
chuyên 
khoa I

Y học cổ 
truyền;

Phục hồi 
chức năng

002884/PY-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 
bằng Y học cổ 
truyền, vật lý 
trị liệu-phục 
hồi chức năng

10 Lâm sàng y 
học cổ 
truyền

2 Đoàn 
Văn 
Hiếu

Bác sĩ 
YHCT

Y học cổ 
truyền

003502/PY-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 
bằng Y học cổ 
truyền

7 Lâm sàng y 
học cổ 
truyền

3 Đinh 
Quyết 
Phú

Bác sĩ 
YHCT

Y học cổ 
truyền

004319/PY-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 
bằng Y học cổ 
truyền

3 Lâm sàng y 
học cổ 
truyền

4 Phan Thị 
Yến Nhi

Bác sĩ 
YHCT

Y học cổ 
truyền

008331/KH-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 
bằng Y học cổ 
truyền

4 Lâm sàng y 
học cổ 
truyền

- Giảng dạy các kiến 
thức, kỹ năng 
chuyên ngành y học 
cổ truyền để khám, 
chẩn đoán, điều trị
- Thực hành bệnh 
học, kết hợp y học 
cổ truyền và y học 
hiện đại trong chẩn 
đoán, điều trị bệnh
- Sử dụng các 
phương pháp điều trị 
không dùng thuốc 
như điện châm, thủy 
châm, cấy chỉ, xoa 
bóp bấm huyệt… 
điều trị một số bệnh 
- Nhận biết, sử dụng 
dược liệu YHCT
- Thực hành khám 
bệnh, làm bệnh án 
YHCT, giáo dục sức 
khỏe

Khoa Phục hồi 
chức năng-
Ngoại-Chỉnh 
hình-Sản xuất 
dụng cụ trợ 
giúp

Khoa Nội-Nhi-
Lão học-An 
dưỡng

Khoa Y học cổ 
truyền

65

65

65

2.5. Dược học
TT Họ và 

tên
Học hàm, 

học vị, 
Ngành, 
chuyên 

Chứng chỉ 
hành nghề

Phạm 
vi hành 

Số 
năm 

Môn 
học/Học 

Nội dung môn học Tên 
khoa/đơn 

Số 
giường 



13

chuyên 
khoa

ngành đã 
được đào 

tạo

nghề kinh 
nghiệm 
KCB

phần/Tín 
chỉ

vị đạt yêu 
cầu thực 

hành

đạt yêu 
cầu thực 

hành
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Trương 

Thạch 
Thảo

Dược sĩ 
đại học

Dược 1599/CCHN-
D-SYT-PY

Nhà 
thuốc

17 Thực hành 
dược

2 Lương 
Ngọc 
Danh

Dược sĩ 
đại học

Dược 853/PY-
CCHND

Nhà 
thuốc

3 Thực hành 
dược

- Giảng dạy các kiến thức, kỹ 
năng chuyên ngành dược học
- Thực hành quản lý và cung 
ứng thuốc, bảo quản thuốc, 
kho chẵn, kho lẻ, dược lâm 
sàng...
- Thực hành tuân thủ đạo đức 
nghề nghiệp, an toàn trong 
cấp phát thuốc

Khoa 
Dược-Xét 
nghiệm-
Chẩn đoán 
hình ảnh

0

3. Cao đẳng
3.1. Y sĩ đa khoa, y học cổ truyền

TT Họ và 
tên

Học hàm, 
học vị, 
chuyên 
khoa

Ngành, 
chuyên 

ngành đã 
được đào 

tạo

Chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành 
nghề

Số năm 
kinh 

nghiệm 
KCB

Môn 
học/Học 
phần/Tín 

chỉ

Nội dung môn 
học

Tên khoa/đơn 
vị đạt yêu cầu 

thực hành

Số 
giường 
đạt yêu 

cầu thực 
hành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Đặng 

Hoàng 
Hương 
Thùy

Bác sĩ 
chuyên 
khoa II

Phục hồi 
chức năng;

Nội-Nhi

000004/PY-
CCHN

- Khám bệnh, 
chữa bệnh 
chuyên khoa 
Phục hồi chức 
năng;
- Khám bệnh, 
chữa bệnh hệ 
nội nhi

26 Thực hành 
phục hồi 

chức năng

2 Trương 
Thị Xuân 
Thủy

Thạc sĩ 
Bác sĩ

Nội;
Phục hồi 

chức năng

0001135/PY-
CCHN

- Khám bệnh, 
chữa bệnh 
chuyên khoa 

25 Thực hành 
phục hồi 

chức năng

- Thực hành các 
phương thức vật 
lý trị liệu
- Thực hành các 
phương thức phục 
hồi chức năng
- Thực hành thăm 
khám lượng giá 
người khuyết tật, 
đo tầm vận động 
khớp, thử bậc cơ

Khoa Phục hồi 
chức năng-
Ngoại-Chỉnh 
hình-Sản xuất 
dụng cụ trợ giúp

Khoa Nội-Nhi-
Lão học-An 
dưỡng

Khoa Y học cổ 

65

65

65
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Nội;
- Khám bệnh, 
chữa bệnh 
phục hồi chức 
năng

3 Hồ Thị 
Thanh 
Trúc

Bác sĩ 
chuyên 
khoa I

Nội-Nhi;
Phục hồi 

chức năng

0001134/PY-
CCHN

- Khám bệnh, 
chữa bệnh  hệ 
Nội – Nhi;
- Khám bệnh, 
chữa bệnh 
phục hồi chức 
năng

26 Thực hành 
phục hồi 

chức năng

4 Đỗ Thị 
Phương 
Hoa

Bác sĩ 
chuyên 
khoa I

Y học cổ 
truyền;

Phục hồi 
chức năng

002884/PY-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 
bằng Y học cổ 
truyền, vật lý 
trị liệu-phục 
hồi chức năng

10 Thực hành 
phục hồi 

chức năng

- Lâm sàng phục 
hồi chức năng đột 
quỵ, tổn thương 
tủy sống, bại não, 
tự kỷ, các bệnh lý 
cơ xương khớp;
- Cách làm bệnh 
án phục hồi chức 
năng
- Phục hồi chức 
năng trong gãy 
xương và tổn 
thương mô mềm, 
phục hồi chức 
năng bỏng
- Thực hành về 
cách làm và sử 
dụng các dụng cụ 
chỉnh hình, dụng 
cụ trợ giúp và 
dụng cụ thay thế

truyền

3.2. Kỹ thuật Phục hồi chức năng
TT Họ và 

tên
Học 
hàm, 

học vị, 
chuyên 
khoa

Ngành, 
chuyên 

ngành đã 
được đào 

tạo

Chứng chỉ hành 
nghề

Phạm vi 
hành nghề

Số năm 
kinh 

nghiệm 
KCB

Môn 
học/Học 
phần/Tín 

chỉ

Nội dung môn 
học

Tên khoa/đơn 
vị đạt yêu cầu 

thực hành

Số 
giường 
đạt yêu 

cầu thực 
hành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Đặng 

Hoàng 
Hương 
Thùy

Bác sĩ 
chuyên 
khoa II

Phục hồi 
chức 
năng;

Nội-Nhi

000004/PY-CCHN - Khám 
bệnh, chữa 
bệnh chuyên 
khoa Phục 
hồi chức 
năng;

26 Thực hành 
phục hồi 

chức năng

- Thực hiện đúng 
các kỹ thuật theo 
quy trình thực 
hành vận động.
- Sử dụng được 
dụng cụ trợ giúp 

Khoa Phục hồi 
chức năng-
Ngoại-Chỉnh 
hình-Sản xuất 
dụng cụ trợ 
giúp

65
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- Khám 
bệnh, chữa 
bệnh hệ nội 
nhi

2 Trương 
Thị Xuân 
Thủy

Thạc sĩ 
Bác sĩ

Nội;
Phục hồi 

chức năng

0001135/PY-CCHN - Khám 
bệnh, chữa 
bệnh chuyên 
khoa Nội;
- Khám 
bệnh, chữa 
bệnh phục 
hồi chức 
năng

25 Thực hành 
phục hồi 

chức năng

3 Hồ Thị 
Thanh 
Trúc

Bác sĩ 
chuyên 
khoa I

Nội-Nhi;
Phục hồi 

chức năng

0001134/PY-CCHN - Khám 
bệnh, chữa 
bệnh  hệ Nội 
– Nhi;
- Khám 
bệnh, chữa 
bệnh phục 
hồi chức 
năng

26 Thực hành 
phục hồi 

chức năng

4 Đỗ Thị 
Phương 
Hoa

Bác sĩ 
chuyên 
khoa I

Y học cổ 
truyền;

Phục hồi 
chức năng

002884/PY-CCHN Khám bệnh, 
chữa bệnh 
bằng Y học 
cổ truyền, 
vật lý trị 
liệu-phục 
hồi chức 
năng

10 Thực hành 
phục hồi 

chức năng

5 Nguyễn 
Huỳnh 
Cẩm 
Thuyên

Cử nhân 
Phục hồi 

chức 
năng

Vật lý trị 
liệu-phục 
hồi chức 

năng

0001171/PY-CCHN Thực hiện 
Kỹ thuật 
chuyên môn 
về Phục hồi 
chức năng

29 Thực hành 
phục hồi 

chức năng

đi lại
- Lượng giá được 
các cử động của 
cơ thể và chức 
năng sinh hoạt
- Thực hiện đúng 
các thao tác kỹ 
thuật điều trị 
bằng phương 
thức vật lý
- Các bài tập về 
vật lý trị liệu 
phục hồi chức 
năng cho một số 
bệnh lý hệ xương 
khớp và cột sống
- Các bài tập về 
vật lý trị liệu 
phục hồi chức 
năng cho một số 
bệnh lý hệ thần 
kinh-cơ 
- Kỹ thuật Vật lý 
trị liệu -Phục hồi 
chức năng cho 
một số bệnh lý 
hệ tim mạch và 
hô hấp thường 
gặp
- Các kỹ thuật, 
bài tập về Vật lý 
trị liệu phục hồi 
chức năng một 
số bệnh lý hệ da, 
tiêu hoá, tiết 

Khoa Nội-
Nhi-Lão học-
An dưỡng

Khoa Y học cổ 
truyền

65

65
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6 Võ Tô 
Phương 
Thi

Cử nhân 
Phục hồi 

chức 
năng

Vật lý trị 
liệu-phục 
hồi chức 

năng

001745/ĐL-GPHN 
(Cấp lại GPHN do 
CCHN số 
002387/PY-CCHN 
Sở Y tế Phú Yên cấp 
ngày 20/9/2016 bị 
mất/hư hỏng)

Phục hồi 
chức năng

08 Thực hành 
phục hồi 

chức năng

7 Ngô Thị 
Gian

Cử nhân 
Phục hồi 

chức 
năng

Vật lý trị 
liệu-phục 
hồi chức 

năng

0001169/PY-CCHN Thực hiện 
Kỹ thuật 
chuyên môn 
về Vật lý trị 
liệu- Phục 
hồi chức 
năng

14 Thực hành 
phục hồi 

chức năng

niệu, sinh dục, 
nội tiết thường 
gặp
- Các kỹ thuật 
Phục hồi chức 
năng ngôn ngữ 
trong một số 
bệnh thường gặp
- Các kỹ thuật 
hoạt động trị liệu 
trong một số 
bệnh thường gặp
- Các kỹ thuật 
xoa bóp từng 
vùng của cơ thể

3.3. Điều dưỡng 
TT Họ và 

tên
Học 
hàm, 

học vị, 
chuyên 
khoa

Ngành, 
chuyên 
ngành 

đã được 
đào tạo

Chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi hành nghề Số năm 
kinh 

nghiệm 
KCB

Môn 
học/Học 
phần/Tín 

chỉ

Nội dung môn 
học

Tên 
khoa/đơn vị 
đạt yêu cầu 
thực hành

Số 
giường 
đạt yêu 

cầu thực 
hành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Đặng 

Hoàng 
Hương 
Thùy

Bác sĩ 
chuyên 
khoa II

Phục hồi 
chức 
năng;

Nội-Nhi

000004/PY-
CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Phục hồi 
chức năng;
- Khám bệnh, chữa bệnh 
hệ nội nhi

26 Thực hành 
phục hồi 

chức năng

2 Trương 
Thị 
Xuân 
Thủy

Thạc sĩ 
Bác sĩ

Nội;
Phục hồi 

chức 
năng

0001135/PY-
CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội;
- Khám bệnh, chữa bệnh 
phục hồi chức năng

25 Thực hành 
phục hồi 

chức năng

3 Hồ Thị 
Thanh 

Bác sĩ 
chuyên 

Nội-Nhi;
Phục hồi 

0001134/PY-
CCHN

- Khám bệnh, chữa bệnh  
hệ Nội – Nhi;

26 Thực hành 
phục hồi 

- Thăm khám, 
lượng giá 
người khuyết 
tật. 
- Cách phát 
hiện thương tật 
thứ cấp và 
chiến lược 
phòng ngừa. 
- Đo tầm vận 
động khớp, thử 

Khoa Phục 
hồi chức 
năng-Ngoại-
Chỉnh hình-
Sản xuất 
dụng cụ trợ 
giúp

Khoa Nội-
Nhi-Lão học-
An dưỡng

65

65
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Trúc khoa I chức 
năng

- Khám bệnh, chữa bệnh 
phục hồi chức năng

chức năng

4 Đỗ Thị 
Phương 
Hoa

Bác sĩ 
chuyên 
khoa I

Y học cổ 
truyền;

Phục hồi 
chức 
năng

002884/PY-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh 
bằng Y học cổ truyền, vật 
lý trị liệu-phục hồi chức 
năng

10 Thực hành 
phục hồi 

chức năng

5 Trần 
Quốc 
Cường

Cử nhân 
điều 

dưỡng

Điều 
dưỡng

0001148/PY-
CCHN

Theo quy định tại Quyết 
định số 41/2005/QĐ – 
BNV ngày 22/4/2005 của 
Bộ Nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế 
điều dưỡng; Thực hiện kỹ 
thuật chuyên môn về ngôn 
ngữ trị liệu trong phục hồi 
chức năng

18 Thực hành 
phục hồi 

chức năng

6 Nguyễn 
Kim Bin

Cử nhân 
điều 

dưỡng

Điều 
dưỡng

0001157/PY-
CCHN

Theo quy định tại Quyết 
định số 41/2005/QĐ – 
BNV ngày 22/4/2005 của 
Bộ Nội vụ về việc ban 
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ 
các ngạch viên chức y tế 
điều dưỡng

22 Thực hành 
phục hồi 

chức năng

bậc cơ 
- Thực hành 
một số phương 
thức vật lý trị 
liệu: hồng 
ngoại, 
parafin….
- Thực hành 
các bài tập 
theo tầm vận 
động, trợ giúp, 
kháng trở 
- Xoa bóp trị 
liệu bằng tay 
hoặc bằng máy 
- Vỗ rung lồng 
ngực, tập thở 
- Chăm sóc 
phục hồi chức 
năng các mặt 
bệnh sau đây: 
+ Chăm sóc 
PHCN bệnh 
nhân liệt nửa 
người do 
TBMMN 
+ Chăm sóc 
PHCN bệnh 
nhân tổn 
thương tủy 
sống 
+ Chăm sóc 
PHCN trẻ Tự 
kỉ, bại não, trẻ 
chậm phát 
triển trí tuệ 

Khoa Y học 
cổ truyền

65
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+ Chăm sóc 
PHCN bệnh 
nhân mắc một 
số bệnh cơ 
xương khớp và 
Tổn thương 
mô mềm
+ Chăm sóc 
PHCN bỏng
- Chăm sóc 
điều dưỡng 
sau mổ chấn 
thương chỉnh 
hình

3.4. Y học cổ truyền 
TT Họ và 

tên
Học 

hàm, học 
vị, 

chuyên 
khoa

Ngành, 
chuyên 

ngành đã 
được đào 

tạo

Chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi 
hành nghề

Số năm 
kinh 

nghiệm 
KCB

Môn 
học/Học 
phần/Tín 

chỉ

Nội dung môn học Tên khoa/đơn 
vị đạt yêu cầu 

thực hành

Số 
giường 
đạt yêu 

cầu thực 
hành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Đỗ Thị 

Phương 
Hoa

Bác sĩ 
chuyên 
khoa I

Y học cổ 
truyền;

Phục hồi 
chức năng

002884/PY-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 
bằng Y học cổ 
truyền, vật lý 
trị liệu-phục 
hồi chức năng

10 Lâm sàng y 
học cổ 
truyền

2 Đoàn 
Văn 
Hiếu

Bác sĩ 
YHCT

Y học cổ 
truyền

003502/PY-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 
bằng Y học cổ 
truyền

7 Lâm sàng y 
học cổ 
truyền

3 Đinh 
Quyết 

Bác sĩ 
YHCT

Y học cổ 
truyền

004319/PY-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 
bằng Y học cổ 

3 Lâm sàng y 
học cổ 

- Giảng dạy các kiến 
thức, kỹ năng 
chuyên ngành y học 
cổ truyền để khám, 
chẩn đoán, điều trị
- Thực hành bệnh 
học, kết hợp y học 
cổ truyền và y học 
hiện đại trong chẩn 
đoán, điều trị bệnh
- Sử dụng các 
phương pháp điều trị 
không dùng thuốc 

Khoa Phục hồi 
chức năng-
Ngoại-Chỉnh 
hình-Sản xuất 
dụng cụ trợ 
giúp

Khoa Nội-Nhi-
Lão học-An 
dưỡng

Khoa Y học cổ 

65

65

65
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Phú truyền truyền
4 Phan Thị 

Yến Nhi
Bác sĩ 
YHCT

Y học cổ 
truyền

008331/KH-
CCHN

Khám bệnh, 
chữa bệnh 
bằng Y học cổ 
truyền

4 Lâm sàng y 
học cổ 
truyền

như điện châm, thủy 
châm, cấy chỉ, xoa 
bóp bấm huyệt… 
điều trị một số bệnh 
- Thực hành khám 
bệnh, làm bệnh án 
YHCT, tư vấn giáo 
dục sức khỏe

truyền

3.5. Dược
TT Họ và 

tên
Học hàm, 

học vị, 
chuyên 
khoa

Ngành, 
chuyên 

ngành đã 
được đào 

tạo

Chứng chỉ 
hành nghề

Phạm 
vi hành 

nghề

Số năm 
kinh 

nghiệm 
KCB

Môn 
học/Học 
phần/Tín 

chỉ

Nội dung môn 
học

Tên khoa/đơn 
vị đạt yêu cầu 

thực hành

Số giường 
đạt yêu 

cầu thực 
hành

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Trương 

Thạch 
Thảo

Dược sĩ đại 
học

Dược 1599/CCHN-
D-SYT-PY

Nhà 
thuốc

17 Thực hành 
dược

2 Lương 
Ngọc 
Danh

Dược sĩ đại 
học

Dược 853/PY-
CCHND

Nhà 
thuốc

3 Thực hành 
dược

- Giảng dạy các 
kiến thức, kỹ 
năng chuyên 
ngành dược học
- Công tác dược 
trong bệnh viện: 
xuất, nhập thuốc, 
bảo quản, phát 
thuốc, .... 
- Cung ứng thuốc
- Thực hành tuân 
thủ đạo đức nghề 
nghiệp, an toàn 
trong cấp phát 
thuốc

Khoa Dược-
Xét nghiệm-
Chẩn đoán 
hình ảnh

0



SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK LẮK
BV PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 3
DANH MỤC CÁC TRANG THIẾT BỊ TẠI KHOA/ĐƠN VỊ 

ĐÁP ỨNG  YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH
(Kèm theo Bản công bố số          /BCB-PHCN ngày        /7/2026 của Bệnh viện 

Phục hồi chức năng tỉnh Đắk Lắk)

STT Tên thiết bị Số lượng Ghi chú
1 Hội trường 1
2 Phòng họp 1
3 Máy tính (laptop) 2
4 Máy chiếu 1
5 Tivi 1
6 Màn chiếu 1

Khoa Phục hồi chức năng-Ngoại- Chỉnh hình-Sản xuất dụng cụ trợ 
giúp

1 Phòng giao ban 1
2 Máy đo huyết áp 4
3 Ống nghe 7
4 Cân sức khỏe 1
5 Nhiệt kế 5
6 Xe tiêm 1
7 Máy đo nồng độ Oxy ngón tay SpO2 2
8 Đèn đọc phim xquang 1
9 Giường bệnh nhân 65
10 Thiết bị tập PHCN nhóm cơ vùng thân trên 1
11 Thiết bị tập PHCN nhóm cơ vùng thân giữa 1
12 Thiết bị tập PHCN nhóm cơ thân và bả vai 1
13 Thiết bị tập PHCN nhóm cơ khớp gối 1
14 Thiết bị tập PHCN dạng khớp đùi 1
15 Thiết bị tập PHCN khớp háng 1
16 Máy tập phục hồi chức năng vận động 1

208 29
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17 Máy chạy bộ điện 1
18 Xe đạp tập phục hồi chức năng 2
19 Ghế tập cơ tứ đầu đùi 2
20 Bàn tập vật lý trị liệu 1
21 Máy vi sóng xung và liên tục 2
22 Máy sóng ngắn xung và liên tục 2
23 Máy sóng xung kích điều trị 1
24 Bồn Parafin 3
25 Máy từ trường 2
26 Máy điều trị nhiệt nóng lạnh 4
27 Máy điện trường 1
28 Máy kích thích thần kinh cơ 1
29 Máy điện xung điều trị 2
30 Máy siêu âm điều trị 2
31 Máy kéo giãn cột sống 3
32 Máy đo lưu huyết não 1
33 Máy đo Điện não vi tính 1
34 Máy đo điện tim 6 kênh 1
35 Máy hút đờm giải 1
36 Máy điều trị kích thích phát âm 2
37 Ghế tập bại não 10
38 Bàn kéo nắn bó bột inox 1
39 Máy cưa bột dùng điện + 2 lưỡi 1
40 Máy khoét có chân 2 tốc độ 1
41 Máy khoan bàn 1
42 Lò nung nhiệt 1
43 Hệ thống hút bụi 2
44 Các dụng cụ và vật liệu bán thành phẩm khác 1

Khoa Nội-Nhi-Lão học-An dưỡng
1 Phòng giao ban 1
2 Máy đo huyết áp 9
3 Ống nghe 10
4 Cân sức khỏe 1
5 Máy đo đường huyết mao mạch 2
6 Máy tạo oxy 1
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7 Nhiệt kế 4
8 Xe tiêm 1
9 Máy đo nồng độ Oxy ngón tay SpO2 2
10 Đèn đọc phim xquang 1
11 Giường bệnh nhân 65
12 Máy đo điện tim 6 kênh 2
13 Máy Oxy cao áp 2
14 Máy đo chức năng hô hấp 1

Khoa Y học cổ truyền
1 Phòng giao ban 1
2 Máy đo huyết áp 3
3 Ống nghe 4
4 Cân sức khỏe 1
5 Máy đo đường huyết mao mạch 1
6 Máy tạo oxy 1
7 Nhiệt kế 1
8 Xe tiêm 1
9 Máy đo nồng độ Oxy ngón tay SpO2 1
10 Đèn đọc phim xquang 1
11 Giường bệnh nhân 65
12 Đèn tử ngoại 3
13 Đèn hồng ngoại 3
14 Hệ thống nén khí liên tục và ngắt quãng 3
15 Máy đo điện tim 6 kênh 1
16 Máy đo điện cơ 1
17 Máy hiệu ứng nhiệt 2
18 Máy điện châm 20
19 Máy xoa bóp cá heo 2

Khoa Dược – Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh
1 Phòng giao ban 1
2 Đèn đọc phim xquang 1
3 Máy đo đường huyết HbA1c 1
4 Máy quay li tâm máu đa năng 2
5 Hệ thống X - Quang kỹ thuật 1
6 Máy siêu âm tổng quát 1
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7 Máy huyết học Celtac 1
8 Máy sinh hóa tự động 1
9 Máy phân tích nước tiểu PU4010 1
10 Máy phân tích huyết học Mispa 1
11 Máy phân tích sinh hóa nước tiểu UA-66 1
12 Kính hiển vi 3
13 Máy hấp tiệt trùng 1
14 Tủ lạnh chuyên dụng 1
15 Bộ dụng cụ cấp phát thuốc, khay chia thuốc 1
16 Tủ, kệ bảo quản thuốc 6
17 Kho thuốc 2
18 Kho vật tư 1
19 Máy vi tính 2
20 Nhiệt kế, ẩm kế 2






















































































